
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (5 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3,0 điểm): GV cho học sinh bốc thăm đọc các bài tập đọc từ tuần 20 đến

tuần 34.

II. Đọc hiểu (2,0 điểm): Học sinh đọc thầm bài “Kho báu” Tiếng Việt 2, tập 2, trang 83.

Giáo viên cho mỗi em trả lời một trong các câu hỏi dưới đây:

1. Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì?

2. Theo lời cha, hai người con đã làm gì?

3. Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu?

4. Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

B. KIỂM TRA VIẾT

Bài 1: (1,5 điểm): Nghe -Viết: Gió (Trang 16)

Bài 2: (1,0 điểm): Điền dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

Mùa này người làng tôi gọi là mùa nước nổi không gọi là mùa nước lũ vì nước lên hiền

hòa. Nước mỗi ngày một dâng lên. Mưa dầm dề mưa sướt mướt ngày này qua ngày khác.

Bài 3: Tập làm văn (2,5 Điểm)

Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu về Bác Hồ dựa theo các câu hỏi gợi ý sau:

a) Ảnh Bác được treo ở đâu?

b) Trông Bác như thế nào?

c) Em muốn hứa với Bác đều gì?
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A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: (5 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (3,0 điểm)

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50

tiếng/phút).

II. Đọc thầm và làm bài tập (2,0 điểm)

Câu 1: Ruộng nhà có một kho báu.

Câu 2: Họ đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu. Tìm kho báu không thấy, họ đành trồng lúa.

Câu 3: Vì họ đào bới tìm kho báu nên vô tình đã làm đất kĩ.

Câu 4: Đừng mơ tưởng kho báu. Cần cù lao động sẽ tạo ra của cải.

Câu 5: Hai người con đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu.

B. BÀI KIỂM TRA VIẾT: (5 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm):

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp: 1,5 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa

đúng quy định), trừ 0,1 điểm.

- Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao - khoảng cách - kiểu chữ: tùy theo

mức độ để trừ điểm toàn bài.

Bài 2: (1,0 điểm): (HS đặt đúng dấu phẩy 1 chỗ được 0,25 điểm)

Mùa này, người làng tôi gọi là mùa nước nổi, không gọi là mùa nước lũ, vì nước lên

hiền hòa. Nước mỗi ngày một dâng lên. Mưa dầm dề, mưa sướt mướt ngày này qua ngày khác.

2. Tập làm văn (2,5 điểm)

+ 2 - 2,5 đ: Bài viết mạch lạc, đủ ý, liên kết, lời lẽ chân thực, tự nhiên, không sai lỗi chính tả.

+ 1 - 2 đ: Bài viết mạch lạc, đủ ý, liên kết, lời lẽ chân thực, tự nhiên, không sai quá 2 lỗi

chính tả, ngữ pháp, dùng từ.

+ Điểm dưới 1 điểm: Tùy theo bài cụ thể để cho điểm.


